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Hướng dẫn sử dụng thuốc:
Thuốc bán theo đơn
MECABAMOL

- Dạng thuốc: Viên nén bao phim.
- Thành phần: Mỗi viên nén bao phim chứa:

Methocarbamol 750mg
Ti dược vd 1 vién

(Tả dược gồm: crospovidon, copovidon, magnesi stearat, avicel PH 102, colloidal silicondioxid, opadry white).
- Dược lực học:
Methocarbamol là thuốc giãn cơ và cỏ tác dụng an thin nhẹ. Ñ
Methocarbamol có tác động giãn cơ kéo dii trên các cơ xương bằng cách ức chế chọn lọc trênhệ thẳn kinh trung ương, đặc biệt là các neuron trung gian, Làm địu hệ thin kinh trung ương,ức chế co rút, giảm đau trung tâm, giảm cơn đau cấp tính v co thắt cơ, Liều sử dung thôngthưởng của methocarbamol không làm giảm sức cơ bình thường cũng như phản xạ cơ,Methocarbamol không có tác dụng trực tiếp lên cơ chế co bóp của cơ vin, các bản vận động cơ
hoặc các sợi thin vận động.
Methocarbamol ở liéu không gây độc cõn có cả tic dụng lên hệ thin kinh phần trên tủy.- Dược động học: :
* Hếp thu: Methocarbamol được hấp thu nhanh chóng v gin như hoàn toàn & đường tiêu hóa,
Xuất hiện trong máu sau khi uống 10 phút và nông độ dinh dat được trong máu khoảng 1-3 giờ,ˆ Phân bỏ: Methocarbamol được phân phối rộng rãi & thận, gan, phỏi, não, lich, cơ xương,
+ Chuyén hóa: Tác dụng dược lý xuất phát từ được chắt không bién đỗi và chi có tỷ lệ nhòđược chuyén hóa thánh guaifenesin. ếˆ Thái trừ: Nữa đời sủa methocarbamol là 2 giờ, thải trừ nhanh chéng và gần như hoàn toànrong nước tiéu. Khoảng một nửa liều uống được thải trừ qua nước tiểu trong vòng 4 giờ, chỉmột phin nhỏ trong số đó được thải trừ đưới dang methocarbamol không thay đổi. :Người cao tuổi: Thời gian bán thải của methocarbamol tăng nhẹ so với bệnh nhân trẻ tuổi.Ngoài ra i lệ lién kết với protein huyết tương giảm nhẹ (41-43% sọ với 46-50%).Bénh nhân suy thận: Độ thanh thải của methocarbamol cũng bị giảm khoảng 40% so xới mộtngười binh thường.
Bệnh nhân suy gan: Ở những bệnh nhân bị xơ gan thứ phát lạm dụng rượu, tổng độ thanh thảitrung binh của methocarbamol giảm khoảng 70% so với một người bình thường (11,9 lí/giờ)vả thời gian bán thi kéo dài dén khoáng 34 giờ. Ty lệ methocarbamol gắn với protein huyếttương bị giảm xuống con khoảng 40-45% so với 46-50% ở độ tuổi và cân nặng của người binh
thường.
- Chỉ định: Điều trị ngắn hạn làm giảm triệu chứng của các bệnh Iy cơ xương cấp tinh liên
quan đến co thắt cơ vận gây đau,
- Liều lượng và cách dùng:
* Người lớn: Liều khởi đầu 14 2 vién/lin, 4 lẳn/ngày.

iéu duy tri sau 2 — 3 ngảy: khoảng 4g/ngày. :
Lidu dùng có thé được điều chính với mức đáp ứng điều trị đạt được là | viên/lần, 3 lằn/ngày.* Nguwdi cao tưôi: Liều dùng ban đầu bằng nira liều tối đa của. người lớn, có thé giảm liều di
đạt đáp ứng điều trị.
+ Tré en: Không dùng thuốc cho tré em
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Rối loạn hệ thần kinh: Chóng mặt, mắt trí nhớ, song thị, rung giật nhãn cầu, mắt ngủ, co giật
Da, rồi loạn các mô dưới da, và đặc biệt có vị giác kim logi.
- Quá liều và cách xử trí:
Triệu chimg: budn nôn, ngủ gà, nhìn mờ, ha huyét áp, co  giật và hon mê,
Cách xử lý: Trường hợp quá liều phải rửa dạ dây, và điều i triệu chứng
sfmg Duy trị thông khí thich hợp, theo ddi lượng nước tiểu và dầu hiệu
nếu cần; chưa rõ thuốc có thải trừ bằng lọc máu hay không. \
- Hạn dùng: 36 tháng tính từ ngày sản xuit. Không dùng thuốc đã

2 dy viên thuốc bị ám mốc, loang màu, nhãn thuốc in s
nghỉ ngờ khác phai đem thuốc tới hoi lại nơi bán hoặc nơi sản xt

b
- Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

DE XA TAM TAY TRE EM
"Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ¥ Kién bác sỹ"

Ñ Thuốc sẵn xuất tại:
CÔNG TY CO PHAN DƯỢC PHAM HÀ TÂY

.. Tổ dân phố số 4 - La Khé - Hà Đông - TP. Hà Nội
Số điện thoại: 04.33824685 S6/ax: 04.33829054
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Hướng dẫn sử dụng thuốc:
Thuốc bán theo đơn

- Dạng thuốc: Viên nén bao phim..
- Thành phần: Mỗi vién nén bao phim chữa:

Methocarbamol. í 750mg
Tá dược vớ. 1 viên

(Tá dược gồm: crospovidon, copovidon, magnesi stearat, avicel PH 102, colloidal silicon dioxid, opadry

white).
-Dược lực học:
Methocarbamol là thuốc gián cơ và có tác dụng an thần nhe.
Methocarbamol có tác động giãn cơ kéo dài trên các cơ xương bằng cách ức chế chọn lọc trén hệ thần
kinh trung ương, đặc biệt là các neuron trung gian. Lam dịu hệ thần kinh trung ương, ức chế co rút, giảm
dau trung tâm, giảm cơn đau cấp tính và co thắt cơ. Liều sử dụng thông thưởng của methocarbamol
không làm giảm sức cơ binh thường cũng như phản xạ cơ.
Methocarbamol không có tác dụng trực tiếp lên cơ chế co bóp của cơ vản, các bản vận động cơ hoặc các
sợi thần kinh vận động.
Methocarbamol & liều không gdy độc còn có cả tác dụng lên hệ thin kinh phần trên tủy.
- Dược động học:
+ Hốp thu: Methocarbamol được hấp thu nhanh chóng và gần như hoàn toàn & đường tiéu hóa, xuất
hiện trong máu sau khi uống 10 phút và néng độ đỉnh đạt được trong máu khoảng 1-3 giờ.
+ Phôn bố: Methocarbamol được phan phối rộng rãi ở thận, gan, phối, não, lách, cơ xương..

+ Chuyến hóa: Tác dụng dược l xuất phát từ dược chất không biến đối và chỉ có tỷ lệ nhỏ được chuyển
hóa thành guaifenesin.
+ Thai trù: Nữa đời của methocarbamol là 2 giờ, thái tỉừ nhanh chóng và gần như hoàn toàn trong nước
tiểu. Khoảng một nửa liéu uống được thải trừ qua nước tiểu trong vòng 4 giờ, chỉ một phần nhỏ trong số
đó được thải trừ dưới dạng methocarbamol khong thay đổi.
Người cao tuổi: Thời gian bán thải của methocarbamol tăng nhẹ so với bệnh nhân trẻ tuổi. Ngoài ra ti lệ
liên kết với protein huyết tương giảm nhẹ (41-43% so với 46-50%).
Bénh nhan suy thin: Độ thanh thải của methocarbamol cũng bị giảm khoảng 40% so với một người binh
thường.
Bénh nhan suy gan: Ở những bệnh nhân bị xơ gan' mt;m lạm dụng rượu, tổng độ thanh thải trung bình

của methocarbamol giảm khoảng 70% so với một người bình thưởng (11,9 lítgiờ) và thời gian bán thai
kéo dài đến khoảng 3,4 giờ. Ty lệ methocarbamol gắn với protein huyết tương bị giảm xuống còn khoảng
'40-45% so với 46-50% ở độ tuối và cản nặng của người bình thường.
- Chỉ định: Điều trị ngắn hạn làm giảm triệu chứng của các bénh lý cơ xương cấp tính liên quan đến co
thất cơ van gy dau.
- Liểu lượng và cách ding:
:+ Người lớn: Liều khởi đầu là 2 viên/lần, 4 lần/ngày.

Liểu duy trì sau 2-3 ngày: khoảng 4g/ngày..
Liéu dùng có thể được điều chỉnh với mức đáp ứng điều trị đạt được là ! viên/lần, 3 lần/ngày.
+ Người cao tuổi: Liều dùng ban đầu bằng nửa liều t6i đa của người lớn,có thể giám liều đủ đạt đáp ứng
điều trị.
+ Trẻ em: Không dùng thuốc cho tré em
+ Bệnh nhôn suy gan, thận: Nên tăng khoảng cách thời gian giữa hai lần dùng thuốc. Không dùng quá
liều khuyến cáo.
Thời gian điều tri: phụ thuộc vào các triệu chứng gây ra bởi sự gia tăng trương lực cơ, nhưng khỏng được

vượt quá 30 ngày.
(Thuốc này chỉ dùng theo sự kê đơn của bác sỹ)

- Chống chỉ định:
'Quá mắn với thành phần của thuốc.
Bệnh nhan hôn mé hoặc tién hén mê, tổn thương não, nhược cơ, tién sử động kinh
-Thận trọng lúc dùng:
Bệnh nhân suy gan, thận..
'Thuốc nên uống vào budi trưa v buổi tối do có thể gy buồn ngủ.
- Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Khỏng dùng được
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- Phụ nữ có thai và lúc nuôi con bú:
Do chưa xác định được tính an toàn của thuốc trong thời gian mang thai, vi vậy không nén dùng thuốc
này cho phụ nữ có thai.
Do chưa được biết rõ methocarbamol có trong sữa mẹ hay không, vì vậy phải sử dụng thận trọng đổi với
bà mẹ cho con bú,
-Tương tác thuốc:
'Methocarbamol có thể làm tăng tác dụng của thuốc ức chế thần kinh trung ương và các chất kích thích
bao gồm rượu, barbiturat, thuốc gây mê, thuốc gay chán ăn, thuốc hướng tâm thần, thuốc kháng

cholinergic, tránh phối hợp cùng.
Methocarbamol ức chế tác dụng của Pyridostigmin bromid nên được sử dụng thận trọng & những bệnh
nhan có bệnh nhược cơ dùng thuốc kháng cholinesterase.
Methocarbamol có thé gây nhiều màu sắc làm thay đổi kết quả một số xét nghiệm sàng lọc 5 axit
hydroxyindolacetic (5 - HIAA) sử dụng nitrosoaphthol thuốc thử và xét nghiệm tấm soát axit
vinllymandetic tiết niệu (VMA) theo phương pháp Gitlow.
- Tác dụng khong mong muốn:
Thườnggdp (>1/100);.

Nhức đầu, chóng mặt
Sốt, phù né
Rối loạn tiêu hóa
Phản ứng quá mắn (ngứa, phát ban da, nổi mề đay)
Rối loạn mắt.
Viêm kết mạc với nghet mũi.

Buồn nôn và ói mửa, rối loạn hệ thần kinh
Nhìn mờ, buồn ngủ, run, co giật
Rối loạn tâm thần
86n chén, lo lắng, hoang mang, chán ăn
Da và các rối loạn mồ dưới da
ác tác dụng phụ khóc đỡ được bóo cdo.
Máu và hệ thống bạch huyết: Giảm bạch cầu, rối loạn hệ thống tim mạch, Flushing, chậm nhịp tìm, hạ
huyếtáp và ngất.
Phan ứng phản vệ
Rối loạn tiêu hóa, vàng da (bao gồm vàng da ứ m
'Rối loạn hệ thần kinh: Chóng mặt, mất trí nhớ, song thị, rung giật nhan cầu, mất ngủ, co giặt
Da, rối loạn các md dưới da, và đặc biệt có vị giác kim loại..
- Quá lidu và cách xử trí:
Triệu chứng: buồn ndn, ngủ gà, nhìn mờ, hạ huyết áp, co giặt và hôn mê.
Cách xử lý: Trường hợp quá liều phải rửa da dày, và điều trị triệu chứng và hỗ trợ chức năng sống. Duy trì
thông khí thích hợp, theo dõi lượng nước tiểu và dấu hiệu sinh tồn, truyền dịch nếu cén; chưa rõ thuốc
có thải trừ bằng lọc máu hay không.
- Hạn diing: 36 tháng tính từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc đã quá hạn sử dụng..

* Lưu : Khi thấy viên thuốc bị ẩm mốc, loang màu, nhãn thuốc ín số lô SX, HD mé.hay có các biểu hiện
nghỉ ngờ khác phải đem thuốc tới hỏi lại nơi bán hoặc nơi sản xuất theo địa chỉ trong đơn.
- Qui cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên.
- Bảo quản: Nơi kho, nhiệt độ dưới 30°C.
- Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

'ĐỀXA TẤM TAY TRE EM
"Doc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ"

Thuốc sản xuất tại:
CÔNG TY C.P DƯỢC PHẨMHÀ TÂY

Tổ dân phố số4 - Lạ Khê - Ha Đông - TP. Hà Nội.
'Số điện thoại: 024.33824665 * Số fox:024.33829054
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